    
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2024 LỨA TUỔI MGL 5-6 tuổi
Lớp 5A1 TUỔI
Tên giáo viên: Phạm Thị Mai Loan- Phạm Thị Hoa- Lâm Thị Loan
                                   Thời gian thực hiện: Từ ngày 4/11/2024-  29/11/2024
	Hoạt động
	Tuần I
31/10-4/11

	Tuần II
07-11/11
	Tuần III
14-18/11
	Tuần IV
21-25/11
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ
Thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Cô ăn cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ chào ông, bà, cha mẹ, cất ba lô vào tủ, cất dép
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống 
*Thể dục buổi sáng:
- Khởi động: Đi theo nhạc kết hợp các kiểu  đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nhanh, đi chậm, xoay khớp cổ tay, xoay bả vai, xoay khớp gối.
-Trọng động:
- Hô hấp: Thổi bóng bay, làm chú gà gáy sáng.
- Tay: Đánh xoay tròn 2 cánh tay
- Lưng- Bụng: nghiêng người sang trái, sang phải
- Chân: Đưa chân ra các phía
- Bật: chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Tập các vận động nhẹ nhàng tại chỗ.
-Trò chơi: Dân vũ rửa tay 
	*PTTC
11,13,14

*PTNT
23,49,40, 41,35

*PTNN
55,65
*PTTC-XH
76,83

*PTTM
96


	Trò chuyện
	- Cô trò chuyện cùng trẻ về một số nghề trong phổ biến  xã hội 
- Nhắc nhở trẻ thực hiện các nề nếp đầu giờ
-Trò chuyện với trẻ về nghề nông , công cụ, sản phẩm
-Trò chuyện với trẻ về nghề thợ may, công cụ và sản phẩm của nghề thợ may
-Trò chuyện với trẻ về nghề giáo viên- ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Trò chuyện về nghề làm túi xách.
- Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương, nghề làm đồ gỗ mỹ nghệ.
- Cho trẻ xem tranh ảnh về một số nghề phổ biến trong xã hội.
-Cô nhắc trẻ mang 1 số nguyên liệu để làm dự án hộp trang sức và túi xách (bìa màu các loại, bìa cas tông, hộp nhựa, nhũ, gỗ, vải, da, dây len …) 
	



	Hoạt động học













	Thứ 2
	HĐÂN
VĐ: Ai làm ra mùa vàng (MT 94)
	LQCV
 a,ă,â
	HĐÂN
DH :Cô mẫu giáo miền xuôi
	LQCV
e,ê
	

	
	Thứ 3
	KP
TC và TH về công việc của bác nông dân
(MT 46)

	KP
TH và TC về nghề thợ may

	KP
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11
	KP
TC và TH về nghề mộc truyền thống của địa phương
	

	
	Thứ 4
	HĐ Tạo hình
Nặn đồ dùng nghề nông
	HĐ Tạo hình
Làm túi từ nguyên vật liệu tái chế
	HĐTạo hình
Làm bưu thiếp tặng cô giáo nhân ngày 20-11(ĐT)
	HĐ Tạo hình
Cắt dán sản phẩm 1 số nghề
	

	
	Thứ 5
	LQVT
Nhận biết phân biệt khối vuông, chữ nhật

	LQVT
Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ
(MT 39)

	LQVT
Xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác có sự định hướng
(MT 40)
	LQVT
Đếm đến 7 nhận biết các nhóm 7 đối tượng nhận biết số 7
( MT 34)

	

	
	Thứ 6
	LQVH
Truyện: Cây rau của thỏ út

	PTVĐ: Lăn bóng bằng 2 tay cách xa 4m
	LQVH: 
Thơ: Cô giáo em
	PTVĐ
Bò thấp chui qua cổng
	

	HĐ ngoài trời

	*HĐCCĐ
-Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi.
-Quan sát vườn rau trong trường
-Xem tranh ảnh về công việc của các bác nông dân đang cấy lúa
- Quan sát về cách trồng và chăm sóc cây, rau
- Xem tranh ảnh về dụng cụ, sản phẩm của bác nông dân làm ra
*Trò chơi vận động
-Thi ai nhanh nhất
- Người chăn nuôi giỏi
-Nhảy bao bố
-Lộn cầu vồng
- Chuyền bóng
 *Chơi tự do 
-Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời
-Chăm sóc cây ở góc thiên nhiên, nhật cỏ ở vườn rau. Trẻ cố gắng tự hoàn thành công việc được giao
-Vẽ dụng cụ nghề nông
-Vẽ sản phẩm nghề nông
-Vẽ theo ý thích
	*HĐCCĐ
-Quan sát bầu trời
- Nhận xét thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
-Xem tranh ảnh về các loại túi xách
- Cho trẻ đi thăm quan xưởng sản xuất túi xách
-Xem tranh ảnh về công việc , của các cô làm túi xách. 
-Xem tranh ảnh về dụng cụ, đồ dùng của nghề may túi xách.
- Quan sát video cô đang may túi xách 
*Trò chơi vận động
- Ai nhanh hơn
- Ai gọi đúng
- Kéo cưa lừa sẻ
- Nhảy bao bố
- Bánh xe quay
*Chơi tự do
-Vẽ tự do bằng phấn ra sân
-Vẽ túi xách
-Lao động tập thể, nhặt lá dụng trên sân
- Vẽ dụng cụ nghề may
-Quan sát một số đồ dùng sản phẩm một số nghề 

	*HĐCCĐ
-Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi.
-Xem tranh ảnh công việc của các cô giáo trong trường 
- Quan sát đồ dùng nghề giáo viên           (Bút, sách , máy tính, phấn, bàn vv)
-Xem tranh ảnh hoạt động 1 ngày dạy trẻ của cô giáo 
- Xem tranh ảnh về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
*Trò chơi vận động
- Người bán hoa
- Bánh xe quay
- Ném bóng
- Mèo và chim sẻ
- Ai nhanh hơn
*Chơi tự do 
-Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời
-Vẽ hoa tặng cô
-Nhặt lá rụng,cho trẻ chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời 
-Vẽ đồ dùng dạy học
-Chăm sóc cây ở góc thiên nhiên, vườn rau



	*HĐCCĐ
-Quan sát bầu trời.
- Cho trẻ đi thăm quan xưởng sản xuất hộp trang sức
-Xem tranh ảnh về công việc , của các bác thợ mộc
-Xem tranh ảnh về dụng cụ, đồ dùng của bác thợ mộc.
-Xem tranh ảnh bác thợ mộc đang làm hộp trang sức.
*Trò chơi vận động
- Ai nhanh hơn
- Ai gọi đúng
- Kéo cưa lừa sẻ
- Nhảy bao bố
- Bánh xe quay
*Chơi tự do
-Vẽ tự do bằng phấn ra sân
-Vẽ 1 số sản phẩm nghề mộc
-Lao động tập thể, nhặt lá dụng trên sân




	

	HĐ chơi góc
	- Góc trọng tâm: Xây dựng vườn rau sạch( T1). Làm túi sach (T2). Làm bưu thiếp tặng cô ngày 20/11( T3). Làm hộp trang sức(T4)
- Góc phân vai. Bán các sản phẩm nghề nông, Siêu thị trang phục mẹ và bé, bán các loại túi xách, các loại hộp đựng trang sức, Phòng khám nhi.  
- Góc nghệ thuật. Cắt dán sản phẩm và dụng cụ một số nghề, nặn sản phẩm một số nghề, tô màu tranh, hướng dẫn trẻ làm hộp trang sức và làm túi xách.
- Góc sách truyện: Xem sách kể chuyện theo tranh. 
- Góc học tập: Trẻ biết in, tô, đồ các số từ 1 - 7. Biết đếm, trong phạm vi 7,xác định được tay phải, tay trái của bạn đối diện, sắp xếp theo quy tắc 1-1-1
*Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi bao nhiêu? Đây là mấy?Nhận biết được các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
-Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau sạch, Xây công xưởng may, 
-Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 
- Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao,thực hiện được một quy đinh của lớp, biết cất đồ chơi vào đúng nơi quy định (Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép (MT 81)
- Kể lại chuyện đã được nghe theo trình tự, 
- Kể chuyện theo trình tự, theo tranh
- Cho trẻ tự thảo luận phân vai chơi cho bạn chơi tại các góc phân vai, xây dựng, bán hàng.
* Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay,phối hợp tay, mắt trong một số hoạt động 
- Cắt được theo đường viền của hình vẽ.
*Thực hành kỹ năng : 
- Tự cài, cởi cúc, xâu dây giầy,cài quai dép,kéo khóa 
	

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện được một số việc đơn giản 
+ Tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng.
+ Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi qui định.
+Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong giội, giật nước cho sạch.(MT 11)
*Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh,phòng bệnh
- Vệ sinh răng miệng sau khi ăn và trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.
- Ra nắng đội mũ,mặc áo ấm khi trời lạnh
- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu,hoặc sốt.
- Che miệng khi ho,hắt hơi.
-Biết đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Bỏ rác đúng nơi qui định,không nhổ bậy ra lớp.
- Bé biết rửa tay sạch sẽ ( Mục 1, bài 1) sách giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh
* Dùng được câu đơn, câu ghép,câu phủ định,câu khẳng định,câu mệnh lệnh.
- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống 
-Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn
-Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn
-Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
-Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
- Gọn gàng sau khi ăn( Mục 1 bài 4) sách giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh
	


	HĐ chiều
	      PTVĐ
Đi lên xuống ván dốc
      LQCV
- Tập tô chữ o,ô,ơ
-DH: Anh nông dân và cây rau 
- Ôn lại các kỹ năng đã học
- Nặn các dụng cụ, sản phẩm nghề nông
( Bài 24 mục 6: Học tập và vui chơi)
- Tạo khối vuông, chữ nhật bằng bìa
Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao(MT73)
- Cho trẻ xem video và tạo tình huống gợi mở cho trẻ 1 số thói quen hàng ngày:
-Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: 
Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy. 
- Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh. - Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.... - Che miệng khi ho, hắt hơi. - Đi vệ sinh đúng nơi quy định. - Bỏ rác đúng nơi qui định; không nhổ bậy ra lớp( MT 15)
-TC: Truyền tin
-Giao lưu với lớp 4 tuổi B1
- Lao động tập thể: dọn vệ sinh, lau lá cây, lau bàn ghế. 
-Bình cờ
-Chơi theo ý thích
-Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương- bé ngoan
-Trả trẻ : Ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ , đón trẻ và kí , trao đổi với phụ huynh  về tình hình của trẻ trong ngày
	LQVH
  Thơ: Ước mơ của tý.
       HĐ Âm nhạc
  - DH:Là ai 
  - DH: Cháu yêu cô thợ dệt 
- Cho trẻ đi thăm quan xưởng may túi xách . Dạy trẻ biết khi đi tham quan triển lãm cần tuân thủ các quy định, không tự ý đi 1 mình, nghe lời cô giáo…(Bài 25 mục 6)
- Xem 1 số mẫu túi xách
-Ôn lại các kỹ năng đã học
- Cho trẻ xem video dạy trẻ cách gõ cửa phòng, bấm chuông cửa ( Bài 19 mục 5)
- Tô màu dụng cụ và sản phẩm nghề may.
- Nhận biết khối cầu, trụ xung quanh trường, lớp học
- TC:Đoán xem ai vào
* Miêu tả sự việc  với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái của sự vật
-Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận.(MT 23) 
-Chơi theo ý thích
-Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ
- Giao lưu với lớp 4 tuổi B1
- Nêu gương- bé ngoan
-Trả trẻ : Ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ , đón trẻ và kí , trao đổi với phụ huynh  về tình hình của trẻ trong ngày

	        LQCV
-Tập tô chữ a,ă,â        PTVĐ
Đi bước chéo sang ngang
-  Ôn lại các kỹ năng đã học
- Dạy trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.(MT 82)
- Vẽ hoa tặng cô ngày 20/11
- Cho trẻ xem tranh về hoạt động ngày hội mừng cô 20/11. Dạy trẻ mạnh dạn tự tin khi ở lớp, ở nhà và khi tiếp xúc với mọi người ( Bài 9 mục 1)
- Đọc các bài đồng dao, ca dao
- Đố trẻ một số câu đố về nghề và sản phẩm của các nghề phổ biến
- TC: Tay cầm tay
-Tổ chức ngày hội mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
-Chơi theo ý thích
-Thứ sáu: Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương- bé ngoan
-Trả trẻ : Ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ , đón trẻ và kí , trao đổi với phụ huynh  về tình hình của trẻ trong ngày

	HĐ Âm nhạc:
BDVN: Cháu yêu cô chú công nhân
LQVH
  Truyện: Ba anh em
- Ôn lại chữ cái đã học: Tập tô chữ e, ê
-Kể truyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
(MT62)
-  Ôn lại các kỹ năng đã học
* Kể rõ ràng  có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được(MT52)
- Xem quy trình làm hộp trang sức
- Xem 1 số mẫu hộp trang sức
-  Ôn lại các kỹ năng đã học
 - Đọc các bài đồng dao, ca dao
- Đố trẻ một số câu đố về nghề và sản phẩm của các nghề phổ biến
- Tổ chức sinh nhật các cháu trong tháng 11
- TC: Tay cầm tay
-Chơi theo ý thích
Thứ 6- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi cùng cô
- Giao lưu với lớp 4 tuổi B1
- Nhận xét nêu gương cuối tuần
-Trả trẻ : Ghi vào sổ nhật kí ai là người trả trẻ , đón trẻ và kí , trao đổi với phụ huynh  về tình hình của trẻ trong ngày

	

	Chủ đề, sự kiện, các nội dung có liên quan
	Nghề nông

	Bác thợ may
	Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	Nghề đồ gỗ mỹ nghệ
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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        Thay mặt  BGH ký duyệt                                                                                                        Người lập kế hoạch    
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